
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 39/18 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

18/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ HẢI NAM

3502472139

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4390

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán các nhiên liệu khác dùng trong động cơ(gas 
hóa lỏng). Mua bán các chất bôi trơn làm sạch động cơ; Dầu 
mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế; Bán buôn khí dầu mỏ, khí 
butan, propan đã hóa lỏng

4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép và kim loại khác (trừ vàng bạc);

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh; Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Anilin, 
mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa chất, chất màu, 
nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, 
sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; bán buôn vật 
liệu dây hàn, que hàn, đá cắt, đá mài...

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ 
KHÍ HẢI NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI NAM MECHANICAL SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI NAM MECHANICAL SERVICE TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986830066
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, 
thủy điện, lập tổng dự toán công trình xây dựng; Thiết kế công 
trình thủy lợi, thủy điện; Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công 
trình (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề); Tư vấn đấu thầu; 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Giám sát xây dựng

7110

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến 
trúc; (Không được sản xuất gia công trong khu dân cư và phải 
tuân thủ đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, tuân thủ 
đúng quy hoạch của ngành, của địa phương)

2511

12. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Chi tiết: Sản xuất thùng và container, thùng, bể chứa, bình áp 
lực và các dụng cụ đựng bằng kim loại

2512

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không được sản xuất gia công trong khu dân cư và phải tuân 
thủ đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, tuân thủ đúng 
quy hoạch của ngành, của địa phương)

2592(Chính)

14. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết: Sản xuất các loại cần trục, thiết bị nâng bốc xếp;

2816

15. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ kim ngũ, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ (Đồ ngũ kim: khóa cửa, 
chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào; Sơn, véc ni và sơn 
bóng; Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ 
sinh); Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn,ghế và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 
được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ;

4784

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

17. Cung ứng lao động tạm thời 7820

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: lắp đặt thang máy

3320

20. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

21. Xây dựng công trình đường sắt 4211

22. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống..)

4212

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4299

24. Phá dỡ 4311

2/3Thời gian đăng từ ngày 18/03/2022 đến ngày 17/04/2022vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THANH HẢI

Việt 
Nam

17 Tuệ Tĩnh, Phường 
Rạch Dừa, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.800.000.000 90,000 077093003472

2 ĐỖ THỊ 
NHUNG

Việt 
Nam

518/1/4 Bình Giã, 
Phường Nguyễn An 
Ninh, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

200.000.000 10,000 001191014308

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077093003472
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 17 Tuệ Tĩnh, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 17 Tuệ Tĩnh, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH HẢI Nam

21/07/1993 Kinh Việt Nam

06/05/2020 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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